
TT MSSV Lớp Ghi chú

1 12C140201001 Lê Thị Kim Anh CMN12A
2 12C140201003 Ngô Thị Hồng Đẹp CMN12A Học lại
3 12C140201006 Phạm Thị Mỹ Hân CMN12A
4 12C140201010 Phạm Thị Thu Hương CMN12A Học lại
5 12C140201017 Phạm Nguyễn Thị Thùy Nhung CMN12A Học lại
6 12C140201023 Đặng Thị Thọ CMN12A
7 12C140201025 Trương Thị Thu Thủy CMN12A
8 12C140201035 Lê Thị Hoàng Diễm CMN12B
9 11C6900177 Âu Thị Kim Truyền CMN12B

10 13C140201001 Phạm Thị Anh CMN13
11 13C140201005 Huỳnh Thị Mỹ Diệu CMN13
12 13C140216212 Nguyễn Văn Đạt CSĐ13 Học lại
13 13C140216209 Phạm Thị Diễm CSĐ13 Học lại
14 13C140216211 Đặng Duy CSĐ13 Học lại
15 13C140216213 Phạm Thị Hà CSĐ13 Học lại
16 13C140216214 Phạm Hữu Hải CSĐ13 Học lại
17 13C140216215 Lê Văn Hậu CSĐ13 Học lại
18 13C140216224 Đặng Thị Lệ Nga CSĐ13 Học lại
19 13C140216229 Đinh Thị Sổ CSĐ13
20 13C140216233 Võ Duy Thạch CSĐ13 Học lại
21 13C140216235 Phạm Thị Ngọc Thiện CSĐ13 Học lại
22 13C140216238 Đinh Thị Trá CSĐ13
23 13C140216244 Phạm Thị Thúy Vi CSĐ13 Học lại
24 13C140216245 Nguyễn Thị Thanh Việt CSĐ13 Học lại
25 13C140213129 Phan Thị Duyên CSS13
26 13C140213139 Nguyễn Thị Minh Lệ CSS13
27 13C140213142 Nguyễn Thị Lý CSS13 Học lại
28 13C140213143 Đỗ Thị Mai CSS13
29 13C140213160 Đào Thị Việt Trinh CSS13
30 12C140202072 Nguyễn Thị Thùy Dung CTH12A
31 12C140202083 Đinh Văn Lẻ CTH12A
32 12C140202136 Phạm Thị Thanh CTH12B
33 13C140202045 Huỳnh Thị Thu An CTH13A
34 13C140202048 Nguyễn Thị Xuân Diệu CTH13A
35 13C140202049 Hồ Thị Duyên CTH13A
36 13C140202050 Nguyễn Thị Duyên CTH13A
37 13C140202055 Đỗ Thị Thúy Kiều CTH13A Học lại
38 13C140202056 Nguyễn Thị Minh Kiều CTH13A Học lại
39 13C140202057 Lữ Thị Hương Liễu CTH13A
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40 13C140202060 Trần Thị Mỹ Ly CTH13A
41 13C140202061 Từ Thị Kiều My CTH13A
42 13C140202062 Võ Thị Như My CTH13A
43 13C140202063 Lê Thị Mỹ CTH13A Học lại
44 13C140202064 Trần Thị út Ngọc CTH13A
45 13C140202068 Phạm Thị Như Quỳnh CTH13A
46 13C140202069 Trần Thị Sâm CTH13A
47 13C140202071 Đinh Thị Hồng Thể CTH13A
48 13C140202074 Đinh Thị Thủy CTH13A
49 13C140202075 Phan Thị Tiền CTH13A
50 13C140202076 Võ Tín CTH13A
51 13C140202078 Trần Thị Thanh Trang CTH13A
52 13C140202084 Đinh Thị Yên CTH13A
53 13C140202094 Lữ Hồng Lên CTH13B Học lại

Danh sách này có 53 sinh viên. Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 6 năm 2015
PHÒNG ĐÀO TẠO


